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      Số: 8932/QĐ-UBND                             Biên Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động

của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 36/2006/NĐ-CP ngày 03/4/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tại Tờ trình số 322/TTr-DSGĐTE ngày 24/8/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1270/TTr-SNV ngày 29/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai.

Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh là tổ chức thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ Thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về công tác và nghiệp vụ của Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em ở Trung ương.

Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có con dấu riêng, được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trụ sở đặt tại số 5 Cách Mạng tháng Tám, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dân số, 
Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 8932/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


Chương I

QUY ÑÒNH CHUNG
Điều 1. Vị trí và chức năng của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em 

Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai là cơ quan thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và theo quy định của pháp luật.

 Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em có con dấu riêng, được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại số 5 Cách mạng Tháng 8, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em

1. Tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động liên quan đến công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em tại Đồng Nai.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em

1. Hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.
2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên Đoàn Thanh tra phải tuân theo các quy định của pháp luật về thanh tra; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 4. Nhiệm vụ chung của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em

 Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về công tác nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em ở Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra hành chính (thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em):

1. Thanh tra, kết luận, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các bên có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

3. Thöïc hieän caùc nhieäm vuï, quyeàn haïn quy ñònh taïi Ñieàu 28 Luaät Thanh tra.
4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về công tác Thanh tra; quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. 

5. Đề nghị cơ quan, tổ chức liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn Thanh tra.

6. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc trái với văn bản pháp luật chuyên ngành dân số, gia đình và trẻ em do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ban hành.

Điều 5.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra chuyên ngành

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động và các quy định khác của pháp luật về Dân số, Gia đình và Trẻ em bao gồm:

1. Các quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em;
2. Các quy định về quản lý hoạt động tư vấn trong lĩnh vực Dân số, Gia đình và Trẻ em;

3. Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình;

4. Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện các quyền của trẻ em, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

5. Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn trong việc thực hiện các hoạt động về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; xây dựng gia đình văn hóa;

6. Các quy định về điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động của các cơ sở phúc lợi và cơ sở dịch vụ về Dân số, Gia đình và Trẻ em;

7. Các quy định thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em;

8. Các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Điều 6. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng

1. Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật về lĩnh vực Dân số, Gia đình và Trẻ em.

2. Giúp Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, quyết định xử lý qua giải quyết tố cáo.

4. Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực Dân số, Gia đình và Trẻ em theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

5. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh giao.

Điều 7. Nhiệm vụ quyền hạn của Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em

1. Thöïc hieän nhieäm vuï, quyeàn haïn quy ñònh taïi Ñieàu 29 Luaät Thanh tra.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thanh tra trong phạm vi quản lý của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh trình Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi ñöôïc pheâ duyeät.

Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra chuyên ngành thực hiện theo quy định từ Điều 45 đến Điều 52 Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.

Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Dân số, Gia đình và Trẻ em thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Kiến nghị Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh giải quyết việc trùng lắp giữa các đoàn thanh tra, kiểm tra, đối với cơ quan tổ chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại kết luận, quyết định xử lý qua giải quyết tố cáo của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

6. Kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực thuộc trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7. Báo cáo Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em Trung ương về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Chương III

TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Điều 8.  Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh

1. Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh được tổ chức thống nhất dưới sự quản lý, điều hành của Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em. Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em là người đứng đầu Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em, chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

2. Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em do Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh.

3. Phó Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em giúp Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn do Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em phân công. Phó Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em do Chuû nhieäm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh boå nhieäm, mieãn nhieäm, cách chức theo ñeà nghò cuûa Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em.  

Điều 9. Thanh tra viên

1. Thanh tra vieân Dân số, Gia đình và Trẻ em laø coâng chöùc Nhaø nöôùc thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, được boå nhieäm vaøo ngaïch Thanh tra, để thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về dân số, gia đình và trẻ em. 

2. Thanh tra vieân Dân số, Gia đình và Trẻ em phaûi ñaùp öùng caùc tieâu chuaån chung cuûa Thanh tra vieân quy ñònh taïi Ñieàu 31 Luaät Thanh tra.

3. Thanh tra vieân Dân số, Gia đình và Trẻ em coù nhieäm vuï, quyeàn haïn theo quy ñònh taïi Ñieàu 40, Ñieàu 50 Luaät Thanh tra.

4. Vieäc boå nhieäm, mieãn nhieäm, thöïc hieän cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi Thanh tra vieân Dân số, Gia đình và Trẻ em  theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

Điều 10. Cộng tác viên Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em
1. Trong hoaït ñoäng thanh tra, Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em ñöôïc quyeàn tröng taäp coäng taùc vieân.

2. Coäng taùc vieân Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em laø ngöôøi coù chuyeân moân, nghieäp vuï phuø hôïp lónh vöïc Dân số, Gia đình & Trẻ em, ñöôïc tröng taäp ñeå thöïc hieän caùc cuoäc thanh tra theo yeâu caàu cuûa Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em hoaëc caáp coù thaåm quyeàn. Coäng taùc vieân laøm vieäc theo söï phaân coâng cuûa Chánh Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em hoaëc Tröôûng Đoaøn thanh tra.

3. Tieâu chuaån cheá ñoä, traùch nhieäm, vieäc tröng taäp Coäng taùc vieân thöïc hieän theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà Coäng taùc vieân thanh tra vaø quy ñònh cuûa Boä tröôûng, Chuû nhieäm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Trung ương. 

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Với Ủy ban Dân Số, Gia Đình & Trẻ em Trung ương

Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em Trung ương; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác Thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em Trung ương; 

Điều 12. Với Thanh tra tỉnh, Thanh tra  các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

1. Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; có trách  nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác thanh tra theo quy định của Thanh tra tỉnh.

2. Các tổ chức Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, bộ đội Biên phòng, thanh tra chuyên ngành khác, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời các cơ quan này có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động Thanh  tra Dân số, Gia đình & Trẻ em được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Người nào cản trở, đưa hối lộ, trả thù người làm nhiệm vụ thanh tra, tố cáo sai sự thật, vi phạm pháp luật về thanh tra; người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra hoặc vì động cơ cá nhân hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm mà xử lý vi phạm, kết luận không đúng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Chuû nhieäm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bản Quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung do Chủ tịch Ủy ban nhaân daân tænh xem xeùt quyết đñịnh theo đñề nghị của Chuû nhieäm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh vaø Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï./. 

                               CHỦ TỊCH
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